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	1
	Bảo trì hệ thống Chiller giải nhiệt nước Daikin
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bảo trì máy Chiller giải nhiệt nước Daikin
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Kiểm tra hoạt động công tắc áp suất cao
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	1.1.2
	Kiểm tra hoạt động công tắc áp suất thấp
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	1.1.3
	Thay dầu
	1
	 
	 
	 
	1
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.4
	Thay lọc dầu và gioăng
	1
	 
	 
	 
	1
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.5
	Kiểm tra cài đặt cho chiller, điều chỉnh nếu cần thiết
	1
	 
	 
	 
	1
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.6
	Kiểm tra tủ khởi động và tủ biến tần
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	1.1.7
	Kiểm tra các khởi động từ, đặc biệt tại các tiếp điểm
	1
	 
	 
	 
	1
	Không có tiếng kêu bất thường, không có hiện tượng quá nhiệt, tiếp điểm sạch, đấu nối chặt

	1.1.8
	Kiểm tra các cầu đấu điện, siết chặt nếu cần thiết
	1
	 
	 
	 
	1
	Không có hiện tượng quá nhiệt, tiếp điểm sạch, đấu nối chặt

	1.1.9
	Kiểm tra cách điện động cơ
	1
	 
	 
	 
	1
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.10
	Vệ sinh tủ điện
	1
	1
	1
	1
	4
	Sạch sẽ

	1.1.11
	Kiểm tra hoạt động của tất cả các liên động điện bên ngoài
	1
	1
	1
	1
	4
	Kết nối liên động bình thường

	1.1.12
	Kiểm tra cài đặt và hoạt động của rơ-le thời gian trễ
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.13
	Kiểm tra cài đặt rơ-le nhiệt độ
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.14
	Kiểm tra độ chênh áp nước qua bình bay hơi, bình ngưng
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.15
	Kiểm tra áp suất ga hoạt động (hút và đẩy)
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.16
	Kiểm tra và cân chỉnh lại độ quá nhiệt đầu hút
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.17
	Kiểm tra bằng mắt thường tình trạng và mức dầu trong bình chứa dầu
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.18
	Kiểm tra hoạt động của điện trở sấy dầu
	1
	1
	1
	1
	4
	Hoạt động bình thường

	1.1.19
	Kiểm tra dòng điện tương ứng công suất làm lạnh của máy
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.20
	Kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển
	1
	1
	1
	1
	4
	Hoạt động bình thường

	1.1.21
	Kiểm tra tình trạng của mắt kính ga
	1
	1
	1
	1
	4
	Hoạt động bình thường

	1.1.22
	Kiểm tra rò rỉ ga (chỉ kiểm tra cho các bộ phận bên ngoài của thiết bị)
	1
	1
	1
	1
	4
	Không rò rỉ

	1.1.23
	Kiểm tra mức ga hệ thống
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.24
	Kiểm tra và đánh giá hiệu suất trao đổi nhiệt
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.25
	Vệ sinh bên ngoài chiller
	1
	1
	1
	1
	4
	Sạch sẽ

	1.1.26
	Kiểm tra hoạt động của các đèn tín hiệu
	1
	1
	1
	1
	4
	Hoạt động bình thường

	1.1.27
	Kiểm tra nhiệt độ nước lạnh cấp/hồi
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.28
	Kiểm tra dấu hiệu quá nhiệt của các bộ phận
	1
	1
	1
	1
	4
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.1.29
	Kiểm tra các sự cố đã xảy ra để phân tích tìm ra nguyên nhân
	1
	1
	1
	1
	4
	Báo cáo sự cố, nguyên nhân sự cố, phương án khắc phục

	1.2
	Vệ sinh bình ngưng chiller giải nhiệt nước Dailkin
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Kiểm tra tình trạng của ống trong bình ngưng 
	1
	 
	 
	 
	1
	Báo cáo tình trạng

	1.2.2
	Chạy tuần hoàn hóa chất để làm mềm cáu cặn ống đồng bình ngưng
	1
	 
	 
	 
	1
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.2.3
	Tháo mặt bích để vệ sinh ống ngưng bằng bàn chải và máy chuyên dụng
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, đảm bảo an toàn

	1.2.4
	Kiểm tra một lần nữa tình trạng của ống ngưng, vệ sinh lại nếu cần thiết
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	1.2.5
	Đóng các mặt bích
	1
	 
	 
	 
	1
	An toàn, không rò rỉ nước, hoàn trả như hiện trạng ban đầu

	1.2.6
	Bơm đầy nước làm mát
	1
	 
	 
	 
	1
	Đủ nước làm mát Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.2.7
	Chạy máy và kiểm tra thông số hoạt động
	1
	 
	 
	 
	1
	Máy hoạt động ổn định

	1.3
	Tủ điện động lực chiller, bơm tuần hoàn, tháp giải nhiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Làm vệ sinh tủ điện
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	1.3.2
	Kiểm tra siết chặt các mối nối của dây dẫn và các dấu hiệu quá nhiệt, đổi màu.
	1
	 
	 
	 
	1
	Các mối nối chặt, không có dấu hiệu quá nhiệt, đổi màu

	1.3.3
	Kiểm tra điều kiện ăn mòn của các tiếp điểm
	1
	 
	 
	 
	1
	Không bị ăn mòn

	1.3.4
	Kiểm tra độ hoạt động của các tiếp điểm.
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	1.3.5
	Kiểm tra độ mòn, an toàn và độ hở của các khóa liên động cơ khí.
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	1.3.6
	Kiểm tra họat động của các khóa điện liên động điện.
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	1.3.7
	Đo và ghi nhận điện áp. 
	1
	 
	 
	 
	1
	Phù hợp tiêu chuẩn tại hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiller

	1.3.8
	Kiểm tra độ chặt của tất cả các chỗ nối với đầu dọc động cơ
	1
	 
	 
	 
	1
	Các mối nối chặt, không có dấu hiệu quá nhiệt

	1.3.9
	Chụp ảnh nhiệt hệ thống tủ hạ thế và tất cả các mối nối bằng thiết bị chuyên dụng (quét toàn bộ vị trí đặc biệt là thanh cái, tuy nhiên chỉ in ra báo cáo các vị trí điển hình và vị tri nóng có nguy cơ gây sự cố trong quá trình vận hành)
	1
	 
	 
	 
	1
	Không có nhiệt độ bất thường

	1.3.10
	Lập báo cáo bảo trì và khuyến cáo kỹ thuật
	1
	 
	 
	 
	1
	Báo cáo sau bảo trì, khuyến cáo kỹ thuật

	1.4
	Tủ điện điều khiển hệ thống chiller
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Kiểm tra vệ sinh tủ điều khiển.
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	1.4.2
	Kiểm tra và siết chặt các mối nối của dây dẫn, các dấu hiệu bị quá nhiệt và đổi màu.
	1
	 
	 
	 
	1
	Các mối nối chặt, không có dấu hiệu quá nhiệt, đổi màu

	1.4.3
	Kiểm tra điều kiện làm việc của tất cả các đèn báo LED/LCD.
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	1.4.4
	Kiểm tra hoạt động bảo vệ nhiệt độ nước thấp. Ghi nhận thông số cài đặt.
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	1.4.5
	Kiểm tra hoạt động bảo vệ áp suất thấp của dàn bay hơi. Ghi nhận thông số cài đặt.
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	1.4.6
	Kiểm tra hoạt động của công tắc lưu lượng và khoá liên động của bơm nước lạnh.
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	2
	Bảo trì thiết bị AHU/PAU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Bảo trì quạt AHU/PAU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Quạt: Kiểm tra tình trạng bôi trơn cổ trục và hoen rỉ trục quạt, đánh rỉ, tra dầu mỡ
	 
	1
	 
	1
	2
	Không có tiếng kêu bất thường, trục, bi không hoen rỉ

	2.1.2
	Quạt: Kiểm tra độ sạch của quạt, vệ sinh mô tơ và cánh quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	2.1.3
	Kiểm tra độ ồn, rung động và cân bằng của quạt, hiệu chỉnh nếu cần
	 
	1
	 
	 
	1
	Không có tiếng kêu, rung lắc bất thường

	2.1.4
	Kiểm tra, điều chỉnh tình trạng cân bằng của quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Thăng bằng, chắc chắn

	2.1.5
	Kiểm tra độ cách điện mô tơ quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Motor AHU

	2.1.6
	Kiểm tra nhiệt độ mô tơ quạt bằng thiết bị đo chuyên dụng
	 
	1
	 
	 
	1
	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Motor AHU

	2.2
	Dàn trao đổi nhiệt và ống nước lạnh AHU/PAU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Phin lọc gió sơ cấp: Kiểm tra độ sạch, vệ sinh phin lọc
	1
	1
	1
	1
	4
	Sạch sẽ

	2.2.2
	Phin lọc gió thứ cấp: Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ bẩn
	 
	1
	 
	 
	1
	Kiểm tra và phản hồi tình trạng phin

	2.2.3
	Dàn trao đổi nhiệt: Kiểm tra độ sạch và vệ sinh dàn trao đổi nhiệt bằng nước áp lực
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không làm bẹp dàn trao đổi nhiệt

	2.2.4
	Phin lọc tĩnh điện: Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ bẩn
	 
	1
	 
	 
	1
	Kiểm tra và phản hồi tình trạng phin

	2.2.5
	Mô tơ điều chỉnh lưu lượng nước: kiểm tra tình trạng hoạt động, hiệu chỉnh (nếu cần)
	 
	1
	 
	 
	1
	Chế độ Đóng mở, điều khiển hoạt động bình thường

	2.2.6
	Lọc Y: Tháo và vệ sinh lọc Y trên đường nước lạnh
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	2.2.7
	Van chặn, van ba ngả: kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín khít của van, vệ sinh
	 
	1
	 
	 
	1
	Không rỉ sét, van không bị kẹt, khóa kín được nước

	2.2.8
	Bảo ôn cách nhiệt: kiểm tra tình trạng bảo ôn cách nhiệt, sửa chữa, bọc thêm nếu cần
	 
	1
	 
	 
	1
	Không chảy nước

	2.2.9
	Đo lưu lượng cửa gió cấp và hồi qua cửa thăm gió
	 
	1
	 
	 
	1
	Kiểm tra lưu lượng, đạt tối thiểu 80% thông số định mức

	2.2.10
	Đánh rỉ sét, vệ sinh và sơn chống rỉ 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không rỉ sét 

	2.3
	Thiết bị sưởi (nếu có) AHU/PAU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Kiểm tra rỉ sét, hỏng hóc và độ ổn định lắp đặt. Vệ sinh nếu cần thiết.
	 
	1
	 
	 
	1
	Không rỉ sét, cong vênh, sạch sẽ 

	2.3.2
	Kiểm tra điện trở và độ cách điện
	 
	1
	 
	 
	1
	Độ cách điện ≥ 0.5 Mê ga ôm

	2.3.3
	Kiểm tra kết nối dây điện, xiết chặt
	 
	1
	 
	 
	1
	Không lỏng lẻo

	2.3.4
	Kiểm tra chức năng hoạt động: nhiệt độ, điện áp, dòng điện,…
	 
	1
	 
	 
	1
	U = 380V±10% (hoặc 220V±10%)  I = 80-110% cường độ dòng định mức

	2.3.5
	Kiểm tra chức năng các thiết bị điều khiển
	 
	1
	 
	 
	1
	Đảm bảo các chứng năng chạy với các thiết bị điều khiển

	2.4
	Thiết bị phun ẩm (nếu có) AHU/PAU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Kiểm tra bình làm ẩm, điện cực
	 
	1
	 
	 
	1
	 U= 380V±10% (hoặc 220V±10%)  I = 80-110% cường độ dòng định mức

	2.4.2
	Kiểm tra sự rò rỉ của van nước cấp ẩm
	 
	1
	 
	 
	1
	Không rỉ nước

	2.4.3
	Kiểm tra các chất cặn trong ống dẫn, kiểm tra tắc nghẽn ống
	 
	1
	 
	 
	1
	Không bám cặn 

	2.4.4
	Kiểm tra dòng điện và các hoạt động điều khiển
	 
	1
	 
	 
	1
	U = 380V±10% (hoặc 220V±10%) I = 80-110% cường độ dòng định mức

	2.4.5
	Kiểm tra van điện từ
	 
	1
	 
	 
	1
	Có khả năng hoạt động theo chức năng vận hành, sạch sẽ, không rỉ sét

	2.4.6
	Vệ sinh bình phun ẩm
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, nước sau vệ sinh PH>7 

	2.4.7
	Kiểm tra quá trình hoạt động
	 
	1
	 
	 
	1
	Đảm bảo các chứng năng chạy với các thiết bị điều khiển

	2.5
	Đường ống nước ngưng AHU/PAU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Máng nước ngưng: Kiểm tra độ sạch, tình trạng cách nhiệt, vệ sinh
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không bị nứt, rỉ sét 

	2.5.2
	Ống nước ngưng: Kiểm tra điều kiện dòng chảy, vệ sinh hút đường ống nước trong phòng AHU
	 
	1
	 
	 
	1
	Không bị cong vênh, tắc

	2.5.3
	Tập hợp thông số, báo cáo tình trạng hoạt động của AHU/PAU
	 
	1
	 
	 
	1
	Có khuyến cáo đầy đủ 

	3
	Dàn lạnh FCU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Bảo trì quạt FCU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Quạt: Kiểm tra tình trạng bôi trơn cổ trục và hoen rỉ trục quạt, đánh rỉ, tra dầu mỡ
	 
	1
	 
	 
	1
	Không có tiếng kêu bất thường, trục, bi không hoen rỉ

	3.1.2
	Quạt: Kiểm tra độ sạch của quạt, vệ sinh mô tơ và cánh quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	3.1.3
	Kiểm tra độ ồn, rung động và cân bằng của quạt, hiệu chỉnh nếu cần
	 
	1
	 
	 
	1
	Không có tiếng kêu, rung lắc bất thường

	3.1.4
	Kiểm tra trực quan, điều chỉnh tình trạng cân bằng của quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Thăng bằng, chắc chắn

	3.1.5
	Kiểm tra độ cách điện mô tơ quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Motor AHU

	3.1.6
	Kiểm tra nhiệt độ mô tơ quạt bằng thiết bị đo chuyên dụng
	 
	1
	 
	 
	1
	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Motor AHU

	3.2
	Dàn trao đổi nhiệt và ống nước lạnh FCU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Dàn trao đổi nhiệt: Kiểm tra độ sạch và vệ sinh dàn trao đổi nhiệt bằng nước áp lực
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không làm bẹp dàn trao đổi nhiệt

	3.2.2
	Vệ sinh phin lọc thô G3 (bên trong máy), phin lọc gió cửa hút, cửa đẩy
	
	1
	1
	
	2
	Sạch sẽ

	3.2.3
	Mô tơ điều chỉnh lưu lượng nước (Van PICV): kiểm tra tình trạng hoạt động, hiệu chỉnh (nếu cần)
	 
	1
	 
	 
	1
	Chế độ Đóng mở, điều khiển hoạt động bình thường

	3.2.4
	Lọc Y: Tháo và vệ sinh lọc Y trên đường nước lạnh
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	3.2.5
	Van chặn, van ba ngả: kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín khít của van, vệ sinh
	 
	1
	 
	 
	1
	Không rỉ sét, van không bị kẹt, khóa kín được nước

	3.2.6
	Bảo ôn cách nhiệt: kiểm tra tình trạng bảo ôn cách nhiệt, sửa chữa, bọc thêm nếu cần
	 
	1
	 
	 
	1
	Không chảy nước

	3.3
	Đường ống nước ngưng  FCU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Máng nước ngưng: Kiểm tra độ sạch, tình trạng cách nhiệt, vệ sinh
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không bị nứt, rỉ sét 

	3.3.2
	Ống nước ngưng: Kiểm tra điều kiện dòng chảy, vệ sinh hút đường ống nước (từ FCU đến đường trục)
	 
	1
	 
	 
	1
	Không bị cong vênh, tắc

	3.5.3
	Cân bằng dàn lạnh: Kiểm tra độ cân bằng của máy; đảm bảo thoát nước ngưng được tốt nhất
	 
	1
	 
	 
	1
	Cân bằng

	4
	Bảo trì FFU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Phin lọc G4: Kiểm tra độ sạch, vệ sinh phin lọc
	 
	1
	 
	1
	2
	Sạch sẽ

	4.2
	Phin lọc gió HEPA: Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ bẩn
	 
	1
	 
	 
	1
	Kiểm tra và phản hồi tình trạng phin

	4.3
	Kiểm tra hoạt động của động cơ quạt FFU
	 
	 
	 
	 
	 
	Không có tiếng động lạ, khi hoạt động

	4.4
	Kiểm tra các ốc vít xung quanh FFU, siết lại nếu lỏng
	 
	 
	 
	 
	 
	Không lỏng lẻo

	4.5
	Kiểm tra hoạt động của thiết bị điều khiển tốc độ quạt FFU
	 
	 
	 
	 
	 
	Chương trình điều khiển đúng theo thiết kế 

	4.6
	Kiểm tra tốc độ gió và hiệu quả lọc của thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	Tốc độ gió >=0,15m/s; chênh áp <150Pa 

	4.7
	Kiểm tra, vệ sinh bên trong, bên ngoài hộp quạt lọc FFU
	 
	 
	 
	 
	 
	Sạch sẽ

	4.8
	Kiểm tra hoạt động của màn hình điều khiển
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết bị hoạt động bình thường, đúng yêu cầu vận hành

	5
	Bảo dưỡng bơm tuần hoàn (Bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt, bơm nước bổ sung)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Kiểm tra hiện trạng lắp đặt bơm, các bu lông, đệm, lò xo, vệ sinh và hiệu chỉnh
	1
	 
	 
	 
	1
	Tình trạng lắp đặt chắc chắn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của bơm, vệ sinh sạch sẽ

	5.2
	Kiểm tra hiện trạng đường ống nước vào, đường ống nước ra và các bộ van
	1
	 
	 
	 
	1
	Chắc chắn, không bị rung lắc, van hoạt động bình thường

	5.3
	Kiểm tra hiện trạng gioăng, khớp nối mềm của bơm thay thế mặt gioăng mặt bích (nếu cần), xiết lại bu lông
	1
	 
	 
	 
	1
	Chắc chắn, không bị lão hóa, không bị nứt, không hở nước

	5.4
	Mô tơ bơm: Đo độ cách điện, điện trở của mô tơ bơm khi trong trạng thái không hoạt động
	1
	 
	 
	 
	1
	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, motor hoạt động bình thường

	5.5
	Mô tơ bơm: Tháo và kiểm tra tình trạng các cuộn dây mô tơ bơm, kiểm tra lớp cách điện, có phương án xử lý (nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Không bị rỉ sét, không có hiện tượng bong tróc lớp cách điện

	5.6
	Mô tơ bơm: tháo và kiểm tra tình trạng các rô to, có phương án xử lý (nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không có hiện tượng rỉ sét

	5.7
	Mô tơ bơm: Kiểm tra các cầu đấu, tiếp điểm tại cầu đấu mô tơ, vệ sinh và xiết chặt
	1
	 
	 
	 
	1
	Tiếp điểm sạch sẽ, chặt, chắc chắn, không bị rỗ, biến màu

	5.8
	Mô tơ bơm: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện của mô tơ khi vận hành và so sánh với thông số định mức, đánh giá tình trạng
	1
	 
	 
	 
	1
	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của bơm

	5.9
	Mô tơ bơm: Tình trạng của khởi động từ, rơ le, vệ sinh và hiệu chỉnh, đề xuất thay thế (nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Các bề mặt tiếp xúc, tiếp điểm không bị rỗ, biến màu do quá tải

	5.10
	Mô tơ bơm: Độ ồn của mô tơ, tiếng ồn lạ và khả năng làm mát của quạt giải nhiệt, tình trạng của cánh quạt, vệ sinh
	1
	 
	 
	 
	1
	Không có tiếng ồn, rung lắc bất thường, sạch sẽ

	5.11
	Mô tơ bơm: Vệ sinh, sơn màu lại (nếu cần) cho cánh tản nhiệt của mô tơ bơm
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	5.12
	Mô tơ bơm: Chức năng điều khiển tới mô tơ bơm, khả năng thực hiện lệnh do hệ thống điều khiển tác động
	1
	 
	 
	 
	1
	Đảm bảo thực hiện lệnh điều khiển khi điều khiển

	5.13
	Kiểm tra nhiệt độ mô tơ bơm bằng thiết bị chuyên dụng, kiểm tra nhiệt độ bất thường của mô tơ và đề ra phương án xử lý (nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của bơm (Nhiệt độ<60oC)

	5.14
	Kiểm tra độ rung động, cân bằng của cả bơm bằng thiết bị chuyên dụng, hiệu chỉnh (nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Không rung lắc bất thường

	5.15
	Tháo, kiểm tra tình trạng phớt bơm cơ khí, trục bơm (khuyến cáo thay thế nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Không rò rỉ nước, sạch sẽ, trục không bị cong vênh, rỉ sét

	5.16
	Kiểm tra, tháo và vệ sinh cánh bơm, khoang hút, đẩy của đầu bơm
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của bơm

	5.17
	Tra dầu, mỡ vòng bi, kiểm tra vòng bi, tháo kiểm tra ca bin (khuyến cáo thay thế - nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Vòng bi không kêu bất thường, ca bin không mòn

	5.18
	Tra dầu, mỡ động cơ, trục (nếu có lỗ tra dầu)
	1
	
	1
	
	2
	Động cơ, trục không kêu bất thường

	5.19
	Độ sạch của bơm, vệ sinh, sơn chống rỉ chân đế, sơn màu
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	5.20
	Van chặn, van 1 chiều: Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín khít của van, vệ sinh, sơn chống rỉ
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, van đóng mở bình thường, kín khít

	5.21
	Lọc nước bơm: Tháo, vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra cảm quan tình trạng bộ lọc
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	5.22
	Kiểm tra áp lực nước, theo dõi và so sánh để đánh giá tình trạng bơm nước
	1
	 
	 
	 
	1
	Nằm trong khoảng định mức vận hành của hệ thống

	5.23
	Tình trạng các thiết bị đo: Đo nhiệt độ, đo áp suất nước, vệ sinh (khuyến cáo thay thế nếu hỏng)
	1
	 
	 
	 
	1
	Áp kế, nhiệt kế ở dải đo bình thường, không rỉ sét, vỡ hỏng, cảm biến nhiệt hoạt động bình thường

	6
	Bảo dưỡng Tháp giải nhiệt 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bảo dưỡng thân tháp giải nhiệt 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Kiểm tra và ghi lại thông số của tháp giải nhiệt (nhiệt độ nước vào, nước ra,…)
	 
	 
	1
	 
	1
	Đạt được thông số theo catalogue của hãng

	6.1.2
	Kiểm tra cân bằng độ cân bằng của tháp, động cơ tháp, chống rung tháp, độ ồn tháp khi hoạt động.
	 
	 
	1
	 
	1
	Đúng chức năng cân bằng tháp, không rung lắc, tiếng ồn bất thường

	6.2
	Hệ thống quạt của tháp giải nhiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Quạt: Tình trạng kết nối cánh quạt và mô tơ, puly, dây đai, hiệu chỉnh (nếu cần)
	 
	 
	1
	 
	1
	Puly không bị lệch trục, Dây đai độ trùng ≤1/64 khoảng cách 02 trục puly

	6.2.2
	Quạt: Tình trạng bôi trơn, tra dầu mỡ vòng bi, vòng bạc; khuyến cáo thay thế (nếu cần)
	 1
	
	1
	 
	2
	Không có tiếng kêu vòng bi bất thường

	6.2.3
	Quạt: Vệ sinh mơ tơ và cánh quạt
	 
	 
	1
	 
	1
	Sạch sẽ

	6.2.4
	Quạt: Kiểm tra độ ồn, rung động của quạt
	 
	 
	1
	 
	1
	Không có tiếng kêu, rung lắc bất thường

	6.2.5
	Quạt: Kiểm tra, tình trạng cân bằng của quạt
	 
	 
	1
	 
	1
	Không có rung lắc bất thường

	6.2.6
	Quạt: Kiểm tra độ cách điện mô tơ quạt, tình trạng dây dẫn cấp nguồn điện
	 
	 
	1
	 
	1
	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Motor Tháp

	6.2.7
	Quạt: Kiểm tra nhiệt độ mô tơ bằng thiết bị chuyên dụng
	 
	 
	1
	 
	1
	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Motor Tháp

	6.2.8
	Quạt: Kiểm tra điện áp, cường độ dòng điện của quạt, so sánh giá trị định mức
	 
	 
	1
	 
	1
	I = 80-110% cường độ dòng định mức

	6.2.9
	Quạt: Rỉ sét và dấu hiệu ăn mòn của quạt, sơn chống gỉ, sơn màu
	 
	 
	1
	 
	1
	Không có rỉ sét, sạch sẽ

	6.3
	Dàn tưới, cách phân phối, khung giá đỡ, khoang chứa nước, tấm giải nhiệt tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Tình trạng của dàn tưới: Bám bẩn, cáu cặn, đánh giá hiện trạng để xử lý
	 
	 
	1
	 
	1
	Sạch sẽ

	6.3.2
	Cọ rửa. vệ sinh dàn tưới bằng bơm cao áp nước
	 
	 
	1
	 
	1
	Sạch sẽ

	6.3.3
	Kiểm tra tình trạng tấm giải nhiệt: Đánh giá hiện trạng để xử lý
	 
	 
	1
	 
	1
	Sạch sẽ

	6.3.4
	Vệ sinh, xịt rửa tấm giải nhiệt
	 
	 
	1
	 
	1
	Sạch sẽ, không làm bẹp tấm giải nhiệt

	6.3.5
	Phao điện, phao cơ mức nước: Kiểm tra tình trạng van phao nước cấp bù
	 
	 
	1
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	6.3.6
	Vệ sinh toàn bộ bên ngoài tháp giải nhiệt
	 
	 
	1
	 
	1
	Sạch sẽ

	6.3.7
	Vệ sinh toàn bộ khoang nước, tẩy cáu cặn bám bề mặt khoang
	 
	 
	1
	 
	1
	Sạch sẽ

	6.3.8
	Kiểm tra tình trạng các van, điểm đấu nối tháp, đánh giá, báo cáo trình trạng
	 
	 
	1
	 
	1
	Kín van, không rò rỉ nước, điểm nối chắc chắn

	6.3.9
	Chõ lọc bể: Tháo, vệ sinh sạch sẽ, tẩy cáu cặn
	 
	 
	1
	 
	1
	Sạch sẽ, không bám cặn, rác

	6.3.10
	Kiểm tra hệ thống cân bằng nước các tháp giải nhiệt (van chặn, đường ống kết nối)
	 
	 
	1
	 
	1
	Đảm bảo đúng chức năng cân bằng nước, đường ống chắc chắn, không rò rỉ nước

	7
	Bảo dưỡng Bình giãn nở
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Kiểm tra áp suất hiện trạng, bổ sung khí nén đảm bảo trong tiêu chuẩn ghi trên bình (nếu cần)
	 
	1
	 
	 
	1
	So sánh, đạt tối thiểu 90% thông số ban đầu

	7.2
	Kiểm tra tình trạng của van an toàn, kiểm định chất lượng van an toàn và đồng hồ áp lực
	 
	1
	 
	 
	1
	Không có dấu hiệu vỡ hỏng, nguy cơ vỡ hỏng, rỉ nước, còn chứng nhận kiểm định

	7.3
	Van chặn: Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín khít của van, vệ sinh, sơn chống rỉ
	 
	1
	 
	 
	1
	Không rò rỉ nước, rỉ sét, sạch sẽ

	7.4
	Khớp nối mềm: Kiểm tra tình trạng kết nối, lão hóa (Đề xuất thay thế nếu cần)
	 
	1
	 
	 
	1
	Không bị lão hóa, nứt, rò rỉ nước

	7.5
	Kiểm tra áp lực nước, theo dõi và so sánh để đánh giá tình trạng với tiêu chuẩn trên bình
	 
	1
	 
	 
	1
	Nằm trong khoảng định mức vận hành của hệ thống

	7.6
	Tình trạng các thiết bị đo: Đo nhiệt độ, đo áp suất nước, vệ sinh (khuyến cáo thay thế nếu hỏng)
	 
	1
	 
	 
	1
	Áp kế, nhiệt kế ở dải đo bình thường, không rỉ sét, vỡ hỏng, cảm biến nhiệt hoạt động bình thường

	7.7
	Vệ sinh toàn bộ bình giản nỡ, sơn màu 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	7.8
	Kiểm tra áp lực phần đầu vào, đầu ra của thiết bị sau khi vệ sinh
	 
	1
	 
	 
	1
	So sánh, đạt tối thiểu 90% thông số ban đầu

	8
	Bảo trì hệ thống quạt thông gió
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Bảo dưỡng quạt gắn tường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	Mô tơ quạt: Độ cách điện, điện trở của mô tơ quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Độ cách điện phù hợp yêu cầu Motor quạt

	8.1.2
	Mô tơ quạt: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện của mô tơ quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	U = 380V±10% (hoặc 220V±10%)

	8.1.3
	Trục quạt: Tình trạng bôi trơn cổ trục và tra dầu mỡ
	 
	1
	 
	 
	1
	Không có tiếng kêu bất thường 

	8.1.4
	Quạt: Vệ sinh mô tơ, cánh quạt và toàn bộ quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ 

	8.1.5
	Quạt: Kiểm tra độ ồn, rung động và hiệu chỉnh nếu cần
	 
	1
	 
	 
	1
	Không rung lắc bất thường 

	8.1.6
	Quạt: Tình trạng hoen rỉ, đánh rỉ, sơn chống rỉ và sơn màu
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không rỉ sét 

	8.1.7
	Quạt: Ghi lại các thông số của quạt và lập biểu theo dõi và đánh giá
	 
	1
	 
	 
	1
	Có khuyến cáo đầy đủ 

	8.2
	Bảo dưỡng các quạt hút nối ống gió
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	Tình trạng lắp đặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.1.1
	Lắp đặt: Hiện trạng lắp đặt, các bu lông, đệm, lò xo, vệ sinh và thay thế (nếu cần)
	 
	1
	 
	 
	1
	Độ chắc chắn các bu lông, đai ốc, lò xo, vệ sinh sạch sẽ

	8.2.1.2
	Lắp đặt: Kết nối đường ống vào, đường ống gió ra và các bộ chia
	 
	1
	 
	 
	1
	Chắc chắn, không bị rung lắc

	8.2.1.3
	Lắp đặt: Tình trạng cổ bạt kết nối quạt, xiết lại bu lông kết nối, đề xuất thay thế cổ bạt(nếu cần)
	 
	1
	 
	 
	1
	Không bị rách, lão hóa, hở

	8.2.2
	Tình trạng mô tơ và thiết bị điện, điều khiển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.2.1
	Mô tơ quạt: Độ cách điện, điện trở của mô tơ quạt khi trong trạng thái không hoạt động, kiểm tra các cầu đấu, tiếp điểm tại cầu đấu của mô tơ, vệ sinh và xiết chặt
	 
	1
	 
	 
	1
	Độ cách điện phù hợp yêu cầu Motor quạt

	8.2.2.2
	Mô tơ quạt: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện của mô tơ quạt khi vận hành và so sánh với thông số định mức và đánh giá tình trạng
	 
	1
	 
	 
	1
	U = 380V±10% (hoặc 220V±10%) Không có tiếng kêu bất thường

	8.2.2.3
	Mô tơ quạt: Độ ồn của mô tơ, tiếng ồn lạ
	 
	1
	 
	 
	1
	Không có tiếng ồn, rung lắc bất thường

	8.2.2.4
	Mô tơ quạt:Vệ sinh, sơn chống rỉ, sơn màu (nếu cần)
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	8.2.2.5
	Mô tơ quạt: Kiểm tra nhiệt độ mô tơ quạt bằng thiết bị đo chuyên dụng, theo dõi
	 
	1
	 
	 
	1
	Nhiệt độ phù hợp yêu cầu Motor quạt

	8.3
	Các phần khác
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	8.3.1
	Tình trạng dây đai: Độ căng, tình trạng dây, hiệu chỉnh hoặc thay thế
	 
	1
	 
	 
	1
	Puly không bị lệch trục, Dây đai độ trùng ≤1/64 khoảng cách 02 pully

	8.3.2
	Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ lưới chắn côn trùng tại quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	8.3.3
	Động cơ, trục quạt (nếu có lỗ tra dầu): Tình trạng bôi trơn cổ trục và tra dầu mỡ
	 
	1
	 
	 1
	2
	Không có tiếng kêu bất thường, lệch trục, cong vênh, rỉ sét

	8.3.4
	Quạt: Kiểm tra độ sạch của quạt, vệ sinh cánh quạt
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	8.3.5
	Quạt: Kiểm tra độ ồn, rung động và hiệu chỉnh (nếu cần)
	 
	1
	 
	 
	1
	Không có tiếng ồn, rung lắc bất thường

	8.3.6
	Quạt: Kiểm tra tình trạng bộ điều khiển, chức năng hoạt động, khả năng hoạt động
	 
	1
	 
	 
	1
	Hoạt động đúng chắc năng điều khiển

	8.3.7
	Quạt: Khả năng hoạt động của các rơ le thời gian, rơ le đóng cắt, đèn tín hiệu và các đồng hồ hiển thị, vệ sinh và xiết chặt toàn bộ tiếp điểm kết nối
	 
	1
	 
	 
	1
	Các bề mặt tiếp xúc, dây điện, tiếp điểm không bị rỗ, biến màu do nhiệt

	8.3.8
	Quạt: Tình trạng hoen rỉ, đánh rỉ, sơn chống rỉ và sơn màu
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không rỉ sét 

	8.3.9
	Quạt: Ghi lại các thông số của quạt và lập biểu theo dõi và đánh giá
	 
	1
	 
	 
	1
	Có đủ khuyến cáo 

	8.3.10
	Lập báo cáo tổng thể trước và sau bảo dưỡng bao gồm:
+ Đề xuất các tồn tại phát hiện trên hệ thống và phương án xử lý các tồn tại đã phát hiện được.
+ Tư vấn các vật tư, thiết bị có thể cần sửa chữa hoặc thay thế 
	 
	1
	 
	 
	1
	Có đủ khuyến cáo 

	9
	Bảo trì dàn nóng hệ thống VRV, ROOFTOP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Làm sạch dàn trao đổi nhiệt 
	 
	 
	1
	 
	1
	Sạch sẽ, không bẹp dàn trao đổi nhiệt

	9.2
	Kiểm tra độ rung và ồn của máy nén và quạt giải nhiệt 
	 
	 
	1
	 
	1
	Không có rung lắc, tiếng ồn bất thường

	9.3
	Kiểm tra điện áp. Dòng điện của máy nén và quạt giải nhiệt 
	 
	 
	1
	 
	1
	U = 380V±10% (hoặc 220V±10%

	9.4
	Kiểm tra độ rò rỉ môi chất (nếu cần thiết) 
	 
	 
	1
	 
	1
	Không rò rỉ gas, thiếu gas

	9.5
	Kiểm tra nhiệt độ gió vào và ra 
	 
	 
	1
	 
	1
	Phù hợp yêu cầu kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống

	9.6
	Kiểm tra nhiệt độ ống ga lỏng và hơi 
	 
	 
	1
	 
	1
	Phù hợp yêu cầu kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống

	9.7
	Kiểm tra áp lực hút và nén 
	 
	 
	1
	 
	1
	Phù hợp yêu cầu kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống

	9.8
	Ghi lại thông số hoạt động bằng Service checker (VRV) – trước và sau bảo trì 
	 
	 
	1
	 
	1
	Báo cáo đầy đủ

	9.9
	Kiểm tra độ cách điện (nếu cần thiết) 
	 
	 
	1
	 
	1
	Phù hợp yêu cầu kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống

	9.10
	Siết chặt các đầu đấu nối dây 
	 
	 
	1
	 
	1
	Chắc chắn, không có hiện tượng quá nhiệt, đổi màu

	9.11
	Ghi lại thông số hoạt động và báo cáo
	 
	 
	1
	 
	1
	Báo cáo đầy đủ

	9.12
	Lập báo cáo tổng thể trước và sau bảo dưỡng bao gồm:
+ Đề xuất các tồn tại phát hiện trên hệ thống và phương án xử lý các tồn tại đã phát hiện được.
+ Tư vấn các vật tư, thiết bị có thể cần sửa chữa hoặc thay thế 
	 
	 
	1
	 
	1
	Báo cáo đầy đủ

	10
	Bảo trì dàn lạnh hệ thống VRV, ROOFTOP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Làm sạch phin lọc gió cửa hút, cửa đẩy
	
	1
	1
	
	2
	Sạch sẽ

	10.2
	Làm sạch dàn trao đổi nhiệt 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không bẹp dàn trao đổi nhiệt

	10.3
	Làm sạch máng nước ngưng tụ 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	10.4
	Kiểm tra nhiệt độ gió vào và ra 
	 
	1
	 
	 
	1
	Phù hợp yêu cầu hệ thống

	10.5
	Làm sạch và kiểm tra bơm nước ngưng 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, hoạt động bình thường

	10.6
	Kiểm tra nhiệt độ ống ga lỏng và hơi 
	 
	1
	 
	 
	1
	Thông số phù hợp với thông số thiết bị

	10.7
	Kiểm tra rỉ của thiết bị 
	 
	1
	 
	 
	1
	Không rỉ sét

	10.8
	Làm sạch và kiểm tra quạt 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch, không có tiếng kêu bất thường, không lệch trục

	10.9
	Kiểm tra độ rò rỉ môi chất lạnh (nếu cần thiết) 
	 
	1
	 
	 
	1
	Không rò rỉ, thiếu gas

	10.10
	Làm sạch mặt nạ thiết bị 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	10.11
	Kiểm tra và làm sạch bộ điều khiển 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, hoạt động đúng chức năng

	10.12
	Kiểm tra và làm sạch bo điều khiển
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, hoạt động bình thường

	10.13
	Kiểm tra điện áp cấp vào thiết bị 
	 
	1
	 
	 
	1
	U=220V±10%

	10.14
	Siết chặt các đầu đấu nối dây (nếu cần thiết)
	 
	1
	 
	 
	1
	Chắc chắn, không có hiện tượng quá nhiệt, đổi màu

	10.15
	Lập báo cáo tổng thể trước và sau bảo dưỡng bao gồm:
+ Đề xuất các tồn tại phát hiện trên hệ thống và phương án xử lý các tồn tại đã phát hiện được.
+ Tư vấn các vật tư, thiết bị có thể cần sửa chữa hoặc thay thế 
	 
	1
	 
	 
	1
	Báo cáo đầy đủ

	11
	Bảo trì tủ điện cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Bảo trì tủ điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Điện nguồn: Kiểm tra điện áp cấp vào tủ điện
	1
	 
	 
	 
	1
	U=220V±10% hoặc 380V±10%

	11.2
	Thiết bị hiển thị: Kiểm tra tình trạng của đồng hồ Vôn kế, Ampe kế, các nút xoay
	1
	 
	 
	 
	1
	Đảm bảo chức năng hiển thị

	11.3
	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp tủ điện bên trong và bên ngoài (vỏ tủ, thanh cái, đầu cực, cáp, MCCB, MCB, RCB các vách tủ điện).
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không có vị trí bị rỗ, rỉ sét

	11.4
	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp toàn bộ các khởi động từ, rơ le: Kiểm tra điểm tiếp xúc, đánh sạch các bề mặt tiếp xúc, xiết chặt các dây điện, kiểm tra cuộn hút khởi động từ).
	1
	 
	 
	 
	1
	Các bề mặt tiếp xúc, dây điện, tiếp điểm không bị rỗ, biến màu

	11.5
	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp toàn bộ các quạt giải nhiệt của tủ, tra mỡ, khuyến cáo thay thế (nếu hỏng)
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ, không có tiếng kêu, hoạt động bất thường

	11.6
	Chụp ảnh nhiệt hệ thống tủ hạ thế và tất cả các mối nối bằng thiết bị chuyên dụng (quét toàn bộ vị trí đặc biệt là thanh cái, tuy nhiên chỉ in ra báo cáo các vị trí điển hình và vị tri nóng có nguy cơ gây sự cố trong quá trình vận hành)
	1
	 
	 
	 
	1
	Không có nhiệt độ bất thường

	11.7
	Kiểm tra tổng quan phát hiện dấu hiệu quá nhiệt tất cả các điểm đấu nối (đề xuất xử lý nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Các dây đấu nối không bị biến màu

	11.8
	Kiểm tra tổng quan để phát hiện tiếng ồn, rung lắc bất thường hay các hỏng hóc khác
	1
	 
	 
	 
	1
	Không có tiếng ồn, rung lắc bất thường

	11.9
	Kiểm tra công tắc, tín hiệu đèn cảnh báo, rơ le bảo vệ và công tắc chọn chế độ
	1
	 
	 
	 
	1
	Chức năng hoạt động bình thường

	11.10
	Siết cơ khí các điểm kết nối trong tủ điện thanh cái, cáp, đầu cực, các điểm kết nối của mạch điều khiển, vỏ tủ, cánh cửa… bằng dụng cụ chuyên dụng
	1
	 
	 
	 
	1
	Chặt chẽ, đúng vị trí

	11.11
	Kiểm tra, đo kiểm, cân chỉnh các thông số bảo vệ (quá dòng, quá áp, chạm đất) trên các thiết bị MCCB (aptomat khối)
	1
	 
	 
	 
	1
	U=220V±10% hoặc 380V±10%; I=80->110% dòng định mức; Nhiệt độ <60oC

	11.12
	Sơn chống rỉ các bộ phận rỉ sét
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	11.13
	Kiểm tra tình trạng bộ nguồn điều khiển, bộ nguồn dự phòng nếu có
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	11.14
	Kiểm tra tem nhãn, bảng hiệu của hệ thống tủ
	1
	 
	 
	 
	1
	Đúng nhãn tủ, không bị rách, mất

	11.15
	Lập báo cáo tổng thể trước và sau bảo dưỡng bao gồm:
+ Đề xuất các tồn tại phát hiện trên hệ thống và phương án xử lý các tồn tại đã phát hiện được.
+ Tư vấn các vật tư, thiết bị có thể cần sửa chữa hoặc thay thế 
	1
	 
	 
	 
	1
	Báo cáo đầy đủ

	11.2
	Bảo trì biến tần (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2.1
	Điện nguồn: Kiểm tra điện áp cấp vào biến tần
	1
	 
	 
	 
	1
	U=220V±10% hoặc 380V±10%

	11.2.2
	Kiểm tra Module công suất, chỉnh lưu
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường, không nóng

	11.2.3
	Kiểm tra các Module I/O, các đầu vào số và đầu vào tương tự
	1
	 
	 
	 
	1
	Kết nối bình thường

	11.2.4
	Kiểm tra điều khiển IGBT và Card nguồn của biến tần
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	11.2.5
	Kiểm tra linh kiện như: tụ điện, quạt gió… (Đề xuất thay thế, nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Bình thường, không có tiếng kêu, rung lắc bất thường

	11.2.6
	Vệ sinh toàn bộ biến tần (bao gồm cả quạt giải nhiệt)
	1
	 
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	11.2.7
	Bôi thêm keo tản nhiệt mới cho bộ chỉnh lưu, IGBT (Nếu cần)
	1
	 
	 
	 
	1
	Đầy đủ

	11.2.8
	Kiểm tra lại phần đầu vào, đầu ra của thiết bị sau khi vệ sinh
	1
	 
	 
	 
	1
	Các kết nối bình thường

	11.2.9
	Chạy thử không tải, kiểm tra thông số nguồn, kiểm tra cân bằng pha
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	11.2.10
	Chạy thử với tải, kiểm tra các thông số của thiết bị
	1
	 
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	11.2.11
	Kiểm tra phần mềm và các lịch sử các lỗi mà biến tần đã gặp phải trước đó, trả về thông số cài đặt ban đầu
	1
	 
	 
	 
	1
	Đúng thông số ban đầu

	11.2.12
	Lập báo cáo tổng thể trước và sau bảo dưỡng bao gồm:
+ Đề xuất các tồn tại phát hiện trên hệ thống và phương án xử lý các tồn tại đã phát hiện được.
+ Tư vấn các vật tư, thiết bị có thể cần sửa chữa hoặc thay thế 
	1
	 
	 
	 
	1
	Báo cáo đầy đủ

	12
	Bảo trì bộ điều khiển điều hòa trung tâm VRV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Bộ điều khiển VRV 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1.1
	Kiểm tra nguồn điện cấp, đo thông số tín hiệu kết nối
	 
	1
	 
	 
	1
	Kết nối bình thường

	12.1.2
	Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ bộ điểu khiển trong và ngoài
	 
	1
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	12.1.3
	Kiểm tra cảm ứng, các chức năng hoạt động.
	 
	1
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	12.1.4
	Lập báo cáo kết quả trước và sau khi bảo trì để đưa ra phương án xử lý khi có bất thường
	 
	1
	 
	 
	1
	Đúng thông số ban đầu

	12.2
	Bộ kết nối mở rộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.2.1
	Kiểm tra nguồn điện cấp, đo thông số
	 
	1
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	12.2.2
	Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ bộ điểu khiển trong và ngoài
	 
	1
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	12.2.3
	Kiểm tra các đường line tín hiệu đến các tổ hợp giàn nóng
	 
	1
	 
	 
	1
	Kết nối bình thường

	12.2.4
	Kiểm tra lại phần đầu vào, đầu ra của thiết bị sau khi vệ sinh
	 
	1
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	12.2.5
	Siết chặt các mối nối, đầu tiếp điện, kiểm tra độ dẫn điện 
	 
	1
	 
	 
	1
	Chặt chẽ, đúng vị trí

	12.2.6
	Lập báo cáo tổng thể trước và sau bảo dưỡng bao gồm:
+ Đề xuất các tồn tại phát hiện trên hệ thống và phương án xử lý các tồn tại đã phát hiện được.
+ Tư vấn các vật tư, thiết bị có thể cần sửa chữa hoặc thay thế 
	 
	1
	 
	 
	1
	Báo cáo đầy đủ

	13
	Bảo trì điều hòa cục bộ tòa nhà trung tâm, Trung tâm Ung Bướu, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Khoa C6, nhà Tang Lễ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Kiểm tra nguồn điện
	 
	1
	 
	 
	1
	U=220V±10% hoặc 380V±10%

	13.2
	Kiểm tra chức năng hiện trạng thiết bị
	 
	1
	 
	 
	1
	Hoạt động bình thường

	13.3
	Lam sạch dàn lạnh, quạt, máng nước ngưng
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	13.4
	Làm sạch mạch dàn lạnh và điều khiển cầm tay
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	13.5
	Làm sạch dàn nóng, quạt 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	13.6
	Làm sạch bo mạch dàn nóng 
	 
	1
	 
	 
	1
	Sạch sẽ

	13.7
	Kiểm tra lượng gas hiện trạng
	 
	1
	 
	 
	1
	Đủ gas để thiết bị hoạt động bình thường

	13.8
	Chạy lại thiết bị và ghi nhận thông số
	 
	1
	 
	 
	1
	Thông số bình thường

	13.9
	Vệ sinh phin lọc gió, bơm nước ngưng (nếu có)
	
	1
	1
	
	2
	Sạch sẽ

	13.10
	Lập báo cáo tổng thể trước và sau bảo dưỡng bao gồm:
+ Đề xuất các tồn tại phát hiện trên hệ thống và phương án xử lý các tồn tại đã phát hiện được.
+ Tư vấn các vật tư, thiết bị có thể cần sửa chữa hoặc thay thế 
	 
	1
	 
	 
	1
	Báo cáo đầy đủ

	14
	Bảo trì điều hòa cục bộ nhà D4, D5, D6
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Kiểm tra nguồn điện
	 
	
	 
	1
	1
	U=220V±10% hoặc 380V±10%

	14.2
	Kiểm tra chức năng hiện trạng thiết bị
	 
	
	 
	1
	1
	Hoạt động bình thường

	14.3
	Lam sạch dàn lạnh, quạt, máng nước ngưng
	 
	
	 
	1
	1
	Sạch sẽ

	14.4
	Làm sạch mạch dàn lạnh và điều khiển cầm tay
	 
	
	 
	1
	1
	Sạch sẽ

	14.5
	Làm sạch dàn nóng, quạt 
	 
	
	 
	1
	1
	Sạch sẽ

	14.6
	Làm sạch bo mạch dàn nóng 
	 
	
	 
	1
	1
	Sạch sẽ

	14.7
	Kiểm tra lượng gas hiện trạng
	 
	
	 
	1
	1
	Đủ gas để thiết bị hoạt động bình thường

	14.8
	Chạy lại thiết bị và ghi nhận thông số
	 
	
	 
	1
	1
	Thông số bình thường

	14.9
	Vệ sinh phin lọc gió, bơm nước ngưng (nếu có)
	
	
	1
	1
	2
	Sạch sẽ

	14.10
	Lập báo cáo tổng thể trước và sau bảo dưỡng bao gồm:
+ Đề xuất các tồn tại phát hiện trên hệ thống và phương án xử lý các tồn tại đã phát hiện được.
+ Tư vấn các vật tư, thiết bị có thể cần sửa chữa hoặc thay thế 
	 
	
	 
	1
	1
	Báo cáo đầy đủ

	15
	Bảo trì hệ thống đường ống nước ngưng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Bảo ôn đường ống: kiểm tra tình trạng bảo ôn toàn bộ đường ống, sửa chữa các vị trí bảo ôn bị hỏng, mục, rách.
	1
	 
	1
	 
	2
	Không bị đọng sương bề mặt bảo ôn.

	15.2
	Vệ sinh toàn bộ hệ thống đường ống nước ngưng bằng cơ học (máy hút nước).
	1
	 
	1
	 
	2
	Đường ống sạch sẽ, thoát nước dễ dàng

	15.3
	Kiểm tra độ dốc, độ thoát của tuyến ống trong tầng.
	1
	 
	1
	 
	2
	Đường ống thẳng, độ dốc hợp lý, không có điểm bị võng

	15.4
	Kiểm tra độ kín, độ thoát của tuyến ống trong trục kỹ thuật
	1
	 
	1
	 
	2
	Không có bất thường

	15.5
	Kiểm tra tình trạng liên kết các vị trí nối (co, cút, …), rò rỉ, thay thế mới.
	1
	 
	1
	 
	2
	Không có bất thường



